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CHƯƠNG TRÌNH KHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG
[bookmark: _GoBack](Ban hành kèm theo Quyết định số………/QĐ – CĐCNHY ngày..tháng……năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên)
Tên nghề: Điện công nghiệp
Mã nghề: 6520227
Trình độ đào tạo: Cao đẳng 
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Thời gian đào tạo: 1 năm 
1. Mục tiêu đào tạo:
1.1. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: 
- Kiến thức: 
+ Trình bày được nguyên lý, cấu tạo và các tính năng, tác dụng của các loại thiết bị điện, khái niệm cơ bản, quy ước sử dụng trong nghề Điện công nghiệp;
+ Hiểu được cách đọc các bản vẽ thiết kế của nghề điện và phân tích được nguyên lý các bản vẽ thiết kế điện như bản vẽ cấp điện, bản vẽ nguyên lý mạch điều khiển;
  + Vận dụng được các nguyên tắc trong thiết kế cấp điện và đặt phụ tải cho 
các hộ dùng điện xác định (một phân xưởng, một hộ dùng điện);
        + Vận dụng được các nguyên tắc trong lắp ráp, sửa chữa các thiết bị điện;
  + Phân tích được phương pháp xác định các dạng hư hỏng thường gặp của 
các thiết bị điện; 
       + Nắm vững các kiến thức về quản lý kỹ thuật, quản lý sản xuất, điều khiển các trạm điện, lưới điện;
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2] + Vận dụng được những kiến thức cơ sở và chuyên môn đã học để giải thích các tình huống trong lĩnh vực điện công nghiệp;
       + Đạt trình độ A Tiếng Anh, trình độ B Tin học hoặc tương đương.
- Kỹ năng:
+ Lắp đặt được hệ thống cấp điện của một xí nghiệp, một phân xưởng vừa và nhỏ đúng yêu cầu kỹ thuật; 
 + Sửa chữa, bảo trì và chỉnh định được các thiết bị điện trên các dây chuyền sản xuất, đảm bảo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật;
  + Phán đoán đúng và sửa chữa được các hư hỏng thường gặp trong các hệ thống điều khiển tự động cơ bản;
  + Vận hành được những hệ thống điều tốc tự động;
  + Đọc, hiểu, lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện có công nghệ hiện 
đại theo tài liệu hướng dẫn.
        + Lắp đặt và vận hành được các thiết bị điện đảm bảo an toàn; 
  + Hướng dẫn, giám sát kỹ thuật được các tổ, nhóm lắp đặt mạng điện hạ áp 
và mạch điện điều khiển trong hệ thống điện;
        + Tự học tập, nghiên cứu khoa học theo đúng chuyên ngành đào tạo;
        + Có kỹ năng giao tiếp, tổ chức và làm việc nhóm.
1.2. Chính trị, đạo đức;  Thể chất và quốc phòng: 
- Chính trị, đạo đức:
+ Có hiểu biết một số kiến thức phổ thông về Chủ nghĩa Mác - Lê nin và Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 
+ Có hiểu biết về đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp của địa phương, khu vực, vùng, miền;
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, trung thực và có tính kỷ luật cao, tỷ mỷ chính xác, sẵn sàng đảm nhiệm các công việc được giao ở các nhà máy, xí nghiệp sản xuất hoặc công ty kinh doanh về lĩnh vực điện;
+ Trung thành với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; 
+ Thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của người công dân; sống và làm việc theo Hiến pháp - Pháp luật;
+ Yêu nghề, có ý thức cộng đồng và tác phong làm việc của một công dân sống trong xã hội công nghiệp; 
+ Có thói quen lao động nghề nghiệp, sống lành mạnh phù hợp với phong tục, tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc; 
+ Luôn có ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu của công việc. 
- Thể chất, quốc phòng:
+ Đủ sức khỏe để làm việc lâu dài trong điều kiện năng động của các xí nghiệp công nghiệp; 
+ Sức khỏe đạt loại I hoặc loại II theo phân loại của Bộ Y tế; 
+ Có hiểu biết về các phương pháp rèn luyện thể chất, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;
+ Hiểu biết những kiến thức, kỹ năng cơ bản cần thiết trong chương trình Giáo dục quốc phòng – An ninh; 
+ Có ý thức tổ chức kỹ luật và tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
1.3. Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên trở thành Kỹ thuật viên chuyên ngành Điện công nghiệp sẽ:  
- Làm việc được ở các Công ty Điện lực: Tổ vận hành và quản lý đường dây, tổ bảo trì và sửa chữa đường dây;
- Làm việc trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng: Nhân viên vận hành;
- Làm việc trong các công ty xây lắp công trình điện; 
- Làm việc trong các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong các thành phần kinh tế xã hội.
2. Khối lượng kiến thức và thời gian khóa học:
	- Số lượng môn học, mô đun: 16
	- Khối lượng kiến thức, kỹ năng toàn khóa học: 840 giờ
	- Khối lượng các môn học chung/đại cương: 165 giờ
	- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 675 giờ
	- Khối lượng lý thuyết:  160 giờ ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 493 giờ; Kiểm tra: 22 giờ
	- Thời gian khóa học: 1 năm
3. Nội dung chương trình
	Mã MH/
MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập(giờ)

	
	
	
	Tổng số
(giờ)
	Lý thuyết
(1TC=
15h)
	Thực hành/
thực tập/
thí nghiệm/BTL/
thảo luận
	Thi/
kiểm tra

	
	
	
	
	
	TH/TN/TL
(1TC=
30h)
	TT tại cơ sở/BTL/ĐA/
KL(1TC=45h)
	

	I
	Các môn học chung
	11
	165
	133
	95
	 
	12

	MH01
	Chính trị
	2
	30
	
	
	
	

	MH02
	Pháp luật
	1
	15
	
	
	
	

	MH03
	Giáo dục thể chất
	2
	30
	
	
	
	

	MH04
	Giáo dục quốc phòng-An ninh
	2
	30
	
	
	
	

	MH05
	Tin học
	2
	30
	
	
	
	

	MH06
	Ngoại ngữ(Anh văn)
	2
	30
	
	
	
	

	II.1
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	20
	555
	135
	224
	180
	16

	MH07
	Máy điện 2
	2
	60
	15
	43
	 
	2

	MH08
	Trang bị điện 2
	3
	90
	30
	57
	 
	3

	MH09
	Kỹ thuật số
	3
	60
	30
	27
	 
	3

	MĐ10
	Kỹ thuật cảm biến
	2
	45
	15
	28
	 
	2

	MH11
	PLC nâng cao
	4
	90
	30
	56
	 
	4

	MĐ12
	Cung cấp điện 
	2
	30
	15
	13
	 
	2

	MĐ13
	TT tốt nghiệp
	4
	180
	 
	 
	180
	 

	II.2
	Môn học, mô đun tự chọn
	6
	120
	40
	73
	 
	6

	MĐ14
	Chuyên đề lập trình cỡ nhỏ
	2
	45
	15
	28
	 
	2

	MĐ15
	Điện tử ứng dụng
	2
	30
	10
	18
	 
	2

	MĐ16
	Bảo vệ rơ le
	2
	45
	15
	27
	 
	2

	
	Tổng
	
	840
	
	
	
	


(Nội dung chi tiết chương trình môn học,mô đun đào tạo nghề có phụ lục kèm theo)
4. Hướng dẫn sử dụng chương trình
4.1. Hướng dẫn xác định chương trình chi tiết của các môn học, mô đun đào tạo nghề nghề và tự chọn  trong chương trình dạy nghề của trường :
Căn cứ vào chương trình khung và đề cương chi tiết của môn học, mô-đun đào tạo nghề nghề nêu trên, đồng thời căn cứ vào cơ sở vật chất hiện có, Khoa Điện có thể triển khai xây dựng chương trình chi tiết đến các nội dung bài học để thuận tiện cho giáo viên lên lớp.
4.2 Hướng dẫn thi tốt nghiệp:
	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết
Vấn đáp
	Không quá 120 phút
Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/sinh viên)

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề:
- Lý thuyết nghề
	Viết
Vấn đáp
	Không quá 180 phút
Không quá 60 phút (40 phút chuẩn bị và trả lời 20 phút/sinh viên)

	
	
	Trắc nghiệm
	Không quá 90 phút

	
	- Thực hành nghề
	Bài thi thực hành
	Không quá 24 giờ

	
	- Mô đun tốt nghiệp (tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
	Bài thi tích hợp lý thuyết và thực hành
	Không quá 24 giờ


				
	4.3. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khoá (được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện:
- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, các cơ sở đào tạo nghề có thể bố trí tham quan một số cơ sở doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh có gia công kim loại bằng phương pháp hàn; 
- Để giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức về văn hóa xã hội có thể bố 
trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;
	- Thời gian tham quan được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khoá:

	Số TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	 Thể dục, thể thao
	 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hoá, văn nghệ:
Qua các phương tiện thông tin đại chúng
Sinh hoạt tập thể
	
 Ngoài giờ học hàng ngày
19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	 Hoạt động thư viện
Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	
Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
1. Tham quan phòng thí nghiệm cơ khí, hàn  
1. Tham gia các hoạt động thể dục thể thao tại địa phương 

	Theo thời gian bố trí của giáo viên và theo yêu cầu của môn học, mô đun


						
	
	HIỆU TRƯỞNG

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	Nghiêm Viết Hoàng


                      














CÁC MÔ ĐUN CHUNG


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: MÁY ĐIỆN 2 
(Thí nghiệm xác đinh các thông số máy điện)
Mã số mô đun: MĐ 07
Thời gian mô đun: 60giờ	              (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 45 giờ)
I.  VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun này học sau các môn học , Mạch điện và mô đun máy điện 1.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề , thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.
II.MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
- Về mặt kiến thức
+  Đấu dây đúng sơ đồ 
+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, kiểm tra 
+ Xác đinh được đúng các thông số của máy điện
+ Đảm bảo an toàn cho nười và thiết bị trong quá trình thực hiện bài tập
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm.
	+ Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian :
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Nội quy phòng thí nghiệm
	01
	01
	
	

	2
	Thí nghiệm máy biến áp.
	15
	3
	12
	

	3
	Thí Nghiệm máy điện không đồng bộ.
	15
	4
	10
	1

	4
	Thí Nghiệm  máy  điện đồng bộ.
	15
	4
	11
	

	5
	Thí Nghiệm máy điện một chiều.
	14
	3
	10
	1

	
	Tổng 
	60
	15
	43
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết
Bài mở đầu: Nội quy phòng thí nghiệm		      	
Bài 1: Thí nghiệm máy biến áp 	
Mục tiêu:
	- Đấu dây đúng sơ đồ
	- Sử dụng các dụng cụ đo thành thạo
	- Xác đinh được chính xác các thông số máy biến áp
	- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
Nội dung: 
1. Tìm hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động của máy biến áp 
1. Thí nghiệm đặc tính không tải của máy biến áp 1 pha.
1. Thí nghiệm chế độ ngắn mạch của  máy biến áp cảm ứng 1 pha.
1. Thí nghiệm xác định cực tính của máy biến áp cảm ứng.
1. Chỉnh lưới điện áp thứ cấp máy biến áp cảm ứng   
1. Thí nghiệm máy biến áp tự ngẫu. 
1. Thí nghiệm máy biến áp ba pha.
Bài 2: Thí nghiệm máy điện không đồng bộ 	
Mục tiêu:
	- Đấu dây đúng sơ đồ
	- Sử dụng các dụng cụ đo thành thạo
	- Xác đinh được chính xác các thông số máy biến áp
	- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
Nội dung: 
1. Tìm hiểu cấu tạo và ghi các số liệu định mức của động cơ
1. Đo điện trở một chiều của các cuộn dây stato 
1. Thí nghiệm không tải
1. Thí nghiệm ngắn mạch
1. Thí nghiệm điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi điện ¸p U1
Bài 3: Thí nghiệm máy điện một chiều	
Mục tiêu:
	- Đấu dây đúng sơ đồ
	- Sử dụng các dụng cụ đo thành thạo
	- Xác đinh được chính xác các thông số máy biến áp
	- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
Nội dung: 
1. Đo điện trở một chiều của cuộn dây phần ứng vàu cuộn dây kích từ
1. Thí nghiệm máy phát một chiều
1. Máy phát một chiều kích từ độc lập
· Thí nghiệm không tải
· Thí nghiệm có tải
· Thành lập đặc tính điều chỉnh
1. Máy phát một chiều kích từ song song 
· Thí nghiệm không tải
· Thí nghiệm có tải
· Thành lập đặc tính điều chỉnh
1.  Máy phát một chiều kích từ hỗn hợp
· Thí nghiệm không tải
· Thí nghiệm có tải
· Thành lập đặc tính điều chỉnh
1. Thí nghiệm động cơ điện một chiều
2. Lấy đặc tính động cơ điện một chiều kích từ độc lập
2. Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập
· Thay đổi từ thông
· Thay đổi điện áp
Bài 4: Thí nghiệm máy phát điện đồng bộ 	
Mục tiêu:
	- Đấu dây đúng sơ đồ
	- Sử dụng các dụng cụ đo thành thạo
	- Xác đinh được chính xác các thông số máy biến áp
	- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị
Nội dung: 
1. Thí nghiệm không tải
1. Thí nghiệm lấy đặc tính ngắn mạch
1. Thí nghiệm lây đặc tính ngoài
1. Thí nghiệm lấy đặc tính điều chỉnh
1. Hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
- Vật liệu: 	+ Dây dẫn điện.
+ Đầu cốt
- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Dụng cụ cầm tay
+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.
+ Các loại dụng cụ đo: VOM/DVOM, Watt kế AC, Cos  kế, tần số kế...
+ Các loại máy điện.
+ Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.
+ Mô hình thực hành máy biến áp một pha, ba pha.
+ Mô hình thực hành  động cơ một pha, ba pha.
+ Mô hình bổ cắt động cơ điện một pha, ba pha.
+ Mô hình thực hành đấu dây động cơ ba pha 2 cấp tốc độ. 
+ Mô hình mô phỏng sự cố trên máy điện xoay  chiều.
+ Máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.
+ Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.
+ Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện ba pha.
+ Mô hình cắt bổ máy phát điện một chiều.
+ Bộ thực hành máy phát điện một chiều.
+ Mô hình mô phỏng các sự cố trong máy điện một chiều.
+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay. 
- Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, tần số kế, Cos kế, điện kế 1pha, 3 pha,  
- Động cơ một pha và ba pha các loại.
- Máy biến áp.
- Nguồn AC 1 pha, 3 pha.
- Nguồn lực khác: 
+ PC, phần mềm chuyên dùng.
+ Projector, overhead.
+ Máy chiếu vật thể 3 chiều.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:
- Phân tích cấu tạo, nguyên lý máy biến áp, động cơ không đồng bộ, máy phát điện đồng bộ, máy điện DC.
- Phân tính, khảo sát các đặc điểm, đặc tính của các loại máy điện nói trên.
- Nhận dạng và đo kiểm, đấu dây vận hành đúng sơ đồ.
- Hòa đồng bộ máy phát.
- Vẽ, phân tích sơ đồ dây quấn.
- Dò tìm, phát hiện và sửa chữa khắc phục một số hư hỏng.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.
- Bố trí thời gian làm các bài thực hành nhận dạng các loại động cơ, đo kiểm, đấu dây vận hành động cơ, máy phát.
- Sử dụng các mô hình cắt bổ, để minh họa nguyên lý của các loại máy điện.
- Cần tập trung cả lớp để hướng dẫn ban đầu: Phần này giáo viên cần thao tác mẫu cho sinh viên quan sát.
- Tùy vào thiết bị có của từng đơn vị để phân chia số lượng sinh viên thực tập trong mỗi nhóm (Mỗi nhóm nên tối đa là 3 sinh viên ): Phần này giáo viên nên quan sát từng nhóm và sửa sai tại chỗ (nếu có).
- Tập trung cả lớp để rút kinh nghiệm sau ca thực tập: Giáo viên cho sinh viên nêu lên những khó khăn trong ca thực tập và đưa ra phương pháp khắc phục.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Cấu tạo, nguyên lý các loại máy điện.
- Đấu dây, vận hành các loại động cơ, máy biến áp.
- Vận hành máy phát, hòa đồng bộ máy phát.
- Vẽ và phân tích sơ đồ dây quấn.
- Sửa chữa một số hư hỏng thường gặp.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]- Nguyễn Đức Sĩ, Công nghệ chế tạo Máy điện và Máy biến áp, NXB Giáo dục 1995.
[2]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 1, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.
[3]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.
[4]- Châu Ngọc Thạch, Hướng dẫn sử dụng và sửa chữa Máy biến áp, Động cơ điện, Máy phát điện công suất nhỏ, NXB Giáo dục 1994.
[5]- Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Tính toán cung cấp và lựa chọn thiết bị, khí cụ điện, NXB Giáo dục 1998.
[6]- Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, Kỹ thuật điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1999.
[7]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Tính toán sửa chữa các loại Máy điện quay và Máy biến áp - tập 1, 2, NXB Giáo dục 1993.
[8]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện - tập 3, , NXB Giáo dục 1993.
[9]- Minh Trí, Kỹ thuật quấn dây, NXB Đà Nẵng 2000.
[10]- Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng, Quấn dây sử dụng và Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều thông dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật  1989.


















CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: TRANG BỊ ĐIỆN 2
Mã số mô đun: MĐ 08
Thời gian  mô đun:  90 giờ;                     (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 60 giờ)
I.  VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun này cần phải học sau khi đã học xong các môn học/mô-đun Truyền động điện, trang bị điện 1
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc
II.MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
- Về mặt kiến thức
+ Phân tích được nguyên lý làm việc và yêu cầu về trang bị điện cho cơ cấu sản xuất (băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...).
+ Lắp ráp được mạch điện một số cơ cấu đơn giản
+ Vận hành và sửa chữa được hư hỏng trong các máy sản suất như băng tải, cầu trục, thang máy, lò điện...
+ Vận hành được mạch theo nguyên tắc, theo qui trình đã định. Từ đó sẽ vạch ra kế hoạch bảo trì hợp lý, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm.
	+ Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.
 + Phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:
1Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện – điện tử thiết bị công nghiệp dùng chung
	2
	2
	
	

	2
	Trang bị điện nhóm máy nâng vận chuyển
	30
	13
	16
	1

	3
	Trang bị điện các máy nén, máy bơm, quạt gió
	28
	10
	17
	1

	4
	Trang bị điện lò điện
	30
	5
	24
	1

	
	Cộng:
	90
	30
	57
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.
2 Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ thống trang bị điện – điện tử trong thiết bị công nghiệp dùng chung 	 			
Mục tiêu:
· Phân tích được các đặc điểm truyền động và trang bị điện máy công nghiệp dùng chung.
· Hiểu và vận dụng đúng các yêu cầu trang bị điện thiết bị công nghiệp dùng chung.  
· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc
Nội dung : 			 	
1. Đặc điểm truyền động điện của nhóm thiết công nghiệp dùng chung 
2. Yêu cầu trang bị điện thiết bị công nghiệp dùng chung   		
Bài 1: Trang bị điện nhóm máy nâng vận chuyển 		
Mục tiêu:
· Phân tích được các đặc điểm truyền động và trang bị điện của nhóm máy
· Tính chọn được các phần tử điều khiển 
· Giải thích được nguyên lý làm việc sơ đồ mạch điện
· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc
Nội dung : 			 	
	1.1 Trang bị điện cầu trục
	

	1.1.1 Đặc điểm truyền động và trang bị điện cầu trục
	

	1.1.2 Điều khiển cầu trục bằng bộ khống chế động lực:
	

	1.1.3 Truyền động các cơ cấu cầu trục dùng hệ truyền động máy phát động cơ
	

	1.1.4 Hệ truyền động các cơ cấu của cầu trục dùng bộ biến đổi thyristo - động cơ điện một chiều ( T-Đ).
	

	1.2 Trang bị điện thang máy
	

	1.2.1 Phân loại và cách tính công suất động cơ truyền động thang máy.
	

	1.2.2 Hệ thống tự động khống chế thang máy tốc độ trung bình.
	

	1.  1. 2.3 Hệ thống tự động khống chế thang máy cao tốc
	



Bài 2: Trang bị điện các máy nén, máy bơm, quạt gió   
Mục tiêu:
· Trình bày được các đặc điểm truyền động và trang bị điện của nhóm máy
· Giải thích được nguyên lý làm việc sơ đồ mạch điện
- Lắp đặt, sửa chữa được một số mạch điều khiển đơn giản trên bảng thực hành đảm bảo an toàn tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.
· Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc
Nội dung: 			 	
	2.1 Trang bị điện máy bơm
	

	2.1.1 Đặc điểm truyền động và trang bị điện máy bơm
	

	2.1.2 Các sơ đồ khống chế máy bơm điển hình
	

	2.2 Trang bị điện quạt gió
	

	2.2.1 Đặc điểm phân loại và trang bị điện quạt gió
	

	2.2 Các sơ đồ khồng chế quạt gió điển hình
	

	2.3 Trang bị điện máy nén khí
	



Bài 3: Trang bị điện lò điện				
Mục tiêu :
- Trình bày được đặc điểm phân loại lò điện
- Phân tích được sơ đồ lò điện 
- Vận hành và sửa chữa được một số hư hỏng thông thường của lò điện
Nội dung: 			 	            
3.1 Lò điện trở
3.1.1 Khái niệm và phân loại
3.1.2 Sơ đồ khống chế nhiệt đồ lò điện trở
3.2 Lò hồ quang
3.2.1 Khái niệm và phân loại
3.2.2 Sơ đồ mạch điện động lực lò hồ quang
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trong tâm cần kiểm tra là:
- Lý thuyết: 
	   + Trình bày được đặc điểm truyền động và yêu cầu trang bị điện các nhóm máy
	   + Vẽ được sơ đồ mạch điện
+ Phân tích đúng nguyên lý mạch điện.
+ Lựa chọn thiết bị để thay thế mới/thay thế tương đương phù hợp.
+ Nguyên tắc lắp ráp mạch điều khiển.
- Thực hành: 
+ Lắp ráp mạch điều khiển dùng rơle, công tắc tơ (đơn giản) trên bảng thực hành.
+ Khả năng phân tích nguyên lý để phát hiện sai lỗi, đề ra phương án sửa chữa phù hợp.
+ Thao tác lắp ráp mạch thành thạo (lắp trên bảng thực hành, lắp trong tủ điện, lắp trên mô hình).
+ Mạch lắp phải đáp ứng được các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn (mạch hoạt động đúng qui trình, bố trí thiết bị hợp lý đảm bảo không gian cho phép, đi dây gọn đẹp, không có các sự cố về điện, về độ bền cơ).
+ Lắp ráp, sửa chữa đúng qui trình, sử dụng đúng dụng cụ đồ nghề, đúng thời gian qui định. Đảm bảo an toàn tuyệt đối.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.
- Nên sử dụng phần mềm để mô phỏng để minh họa trang bị điện cho máy cắt gọt, các máy sản xuất.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Các mạch khởi động tự động khống chế thang máy, cầu trục, máy bơm
- Tính chọn các phần tử trong sơ đồ
- Lắp ráp các mạch tự động khống chế đơn giản
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử thiết bị công nghiệp dùng chung, NXB Giáo dục 1996.
[2] Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử công nghiệp, NXB Giáo dục 2000
[3] Bùi Quốc Khánh, Hoàng Xuân Bình, Trang bị điện – điện tử tự động hóa cầu trục và cần trục, Nxb KHKT 2006
[4] Bùi Quốc Khánh. Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Văn Liễn, Truyền động điện, Nxb KHKT 2006

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN KỸ THUẬT SỐ
Mã số mô đun: MĐ09
Thời gian mô đun: 60 giờ ;	               (Lý thuyết: 30 giờ;  Thực hành: 30 giờ)

I.  VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Môn học này học sau các môn học môn cơ sơ và song song với môn Mạch điện, Vật liệu điện...
- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II.MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
- Về mặt kiến thức
	+ Phát biểu được các khái niệm cơ bản về xung điện, các thông số cơ bản của xung điện, ý nghĩa của xung điện trong kỹ thuật điện tử.
	+ Trình bày được cấu tạo các mạch dao động tạo xung và mạch xử lí dạng xung.
	+ Phát biểu được khái niệm về kỹ thuật số, các cổng logic cơ bản. Kí hiệu, nguyên lí hoạt động, bảng sự thật của các cổng lôgic.
	+ Trình bày được cấu tao, nguyên lý các mạch số thông dụng như: Mạch đếm, mạch đóng ngắt, mạch chuyển đổi, mạch ghi dịch, mạch điều khiển.
- Về mặt kỹ năng.
	+ Lắp ráp, kiểm tra được các mạch tạo xung và xử lí dạng xung.
	+ Lắp ráp, kiểm tra được các mạch số cơ bản trên panel và trong thực tế.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm.
	+ Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và trong thực hiện công việc.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :
	Số 
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra* (LT hoặc TH)

	Phần 1
	Kỹ thuật Xung
	
	
	
	

	I.
	Các khái niệm cơ bản
	3
	3
	0
	 

	II.
	Mạch dao động đa hài
	5
	2
	3
	 

	III.
	Mạch hạn chế biên độ và ghim
	4
	2
	2
	 

	Phần 2
	Kỹ thuật số
	 
	 
	 
	 

	I.
	Đại cương
	5
	1
	3
	1

	II.
	FLIP - FLOP
	5
	2
	3
	 

	III.
	Mạch logic MSI
	5
	2
	3
	 

	IV.
	Mạch đếm và thanh ghi
	5
	3
	2
	 

	V.
	Họ vi mạch TTL – CMOS
	5
	2
	2
	1

	VI.
	Bộ nhớ
	5
	2
	2
	1

	VII.
	Kỹ thuật ADC - DAC
	3
	2
	1
	 

	
	Cộng
	45
	21
	21
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu: Tổng quan về kỹ thuật Xung – số
Mục tiêu:
- Trình bày được các khái niệm, ý nghĩa của sung điện 
- Giải thích được các thông số cơ bản của xung và các cổng logic cơ bản.
- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác
Nội dung: 
1.Giới thiệu các thông số cơ bản của xung điện và ý nghĩa của xung điện.
2. Giới thiệu sơ lược về các cổng logic cơ bản 
Phần 1: Kỹ thuật xung
Bài 1: Các khái niệm cơ bản				
Mục tiêu:
- Trình bày được các khái niệm về xung điện, dãy xung
- Giải thích được sự tác động của các linh kiện thụ động đến dạng xung
- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác
Nội dung: 
1.1. Định nghĩa xung điện, các tham số và dãy xung 			
1.2. Tác dụng của R-C đối với các xung cơ bản 			
1.3. Tác dụng của mạch R.L.C đối với các xung cơ bản 		
Bài 2: Mạch dao động đa hài				
Mục tiêu: 
· Trình bày được cấu tạo, đặc điểm, ứng dụng của các mạch dao động đa hài
· Phân tích được nguyên lý hoạt động các mạch dao động đa hài	
· Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác
Nội dung:
	2.1. Mạch đa hài lưỡng ổn 
	

	2.2. Mạch đa hài đơn ổn. 
	

	2.3. Mạch đa hài lưỡng ổn
	

	2.4. Mạch schmitt – trigger
	



Bài 3: Mạch hạn chế biên độ và ghim áp		
Mục tiêu: 
· Trình bày cấu tạo, đặc điệm, ứng dụng, nguyên lý hoạt động các mạch hạn chế biên độ và ghim áp.
- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.
Nội dung:
	1. Mạch hạn  chế biên độ.
	

	1.1. Khái niệm
	

	1.2. Mạch hạn biên dùng Điốt.
	

	1.3. Mạch hạn biên dùng Transistor
	

	2. Mạch ghim áp.
	

	2.1. Mạch ghim áp dùng Điốt.
	

	2.2. Mạch ghim áp dùng transistor.
	



Phần 2 : Kỹ thuật số
Bài 1: Đại cương					
Mục tiêu: 
- Trình bày các khái niệm cơ bản về mạch tương tự và mạch số.
- Trình bày cấu trúc của hệ thống số và mã số.
- Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cổng logic cơ bản
- Trình bày các định luật cơ bản về kỹ thuật số, các biểu thức toán học của số
- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc.
Nội dung:
	1.1. Tổng quan về mạch tương tự và số
	

	1.2. Hệ thống số và mã số
	

	1.3. Các cổng logic cơ bản Thời gian:3h
	

	1.4.  Biểu thức logic và mạch điện
	

	1.5. Đại số bool và định lý Demorgan
	

	1.6.  Đơn giản biểu thức logic
	

	1.7. Thiết kế mạch logic
	

	1.8. Giới thiệu IC
	


Bài 2: Flip – Plop						
Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu trúc, nguyên tắc hoạt động của các Flip - Flop	
- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc.
Nội dung:
	1.  Flip – Flop S-R
	

	1.1.FF S-R sử dụng cổng NAND
	

	1.2. FF S-R sử dụng cổng NOR
	

	1.3. FF S-R tác động theo xung lệnh
	

	2. Flip – Flop J-K
	

	3.  Flip – Flop T
	

	4. Flip – Flop D
	

	5. Flip – Flop với ngõ vào Preset và Clear
	


Bài 3: Mạch logic MSI					
Mục tiêu:
-	Trình bày được cấu trúc, nguyên lý của hệ thống mã hóa và giải mã.
- Trình bày được các phép toán logic, tạo kiểm và các loại IC thông dụng.
- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc.
Nội dung:
	3.1. Mạch mã hóa
	

	3.2. Mạch giải mã ( Decoder)
	

	3.3. Mạch ghép kênh
	

	3.4. Mạch tách kênh
	

	3.5. Mở rộng số ngõ vào và ra cho mạch tổ hợp
	

	3.6. Tạo kiểm Parity
	

	3.7. Phép toán logic
	


Bài 4: Mạch đếm và thanh ghi				
Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các mạch đếm và thanh ghi thông dụng.
- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác
Nội dung:
	4.1. Mạch đếm Thời gian:
	

	4.2. Thanh ghi
	

	4.3. Giới thiệu IC đếm và thanh ghi
	


	Bài 5: Họ vi mạch TTL – CMOS				
Mục tiêu:
	- Trình bày được cấu trúc, các đặc tính cơ bản của IC số.
	- Phân loại được các phương thức giao tiếp giữa các loại IC số.
	- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác
Nội dung:
	5.1. Cấu trúc và thông số cơ bản của TTL
	

	5.2. Cấu trúc và thông số cơ bản của CMOS
	

	5.3. Giao tiếp TTL và CMOS
	

	5.4. Giao tiếp giữa mạch logic và tải công suất
	


	Bài 6: Bộ nhớ							
Mục tiêu: 
- Trình bày được cấu trúc, hoạt động, phân loại và phạm vi ứng dụng các bộ nhớ.
- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác
Nội dung:
	6.1. ROM
	

	6.2. RAM
	

	6.3. Mở rộng dung lượng bộ nhớ 
	

	6.4. Giới thiệu IC
	


Bài 7: Kỹ thuật ADC – DAC				
Mục tiêu: 
	- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động, phạm vi ứng dụng các bộ chuyển đổi A/D và D/A.
	- Giới thiệu được một số IC chuyển đổi thông dụng
	- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác
Nội dung:
	7.1. Mạch chuyển đổi số - tương tự (DAC)
	

	7.2. Mạch chuyển đổi tương tự - số (ADC)
	



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
* Vật liệu:
	- Vi mạch số các loại
	- Điện trở, tụ, rờ-le, led các loại.
	- Mạch IC mẫu để học viên tập đo xác định chân IC và mức điện áp
	- Giáo trình, tài liệu học tập.
* Dụng cụ, Trang thiết bị:
	- Bảng , phấn bàn, ghế học tập.
	- Các sơ đồ mạch điện.
	- Panen chân cắm để thực hiện bài tập
	- Kit thực hành về kỹ thuật xung
	- Đồng hồ VOM kim và số.
	- Máy hiện sóng 2 tia.
	- Dụng cụ tháo, ráp vi mạch.
	- Kit thực tập về kỹ thuật số và mô hình kèm theo.
	- Dụng cụ đo xác định chất lượng và loại IC số TTL và CMOS.
	- PC, phần mềm chuyên dùng, Projector.
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP,ĐÁNH GIÁ: 
Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:
- Tác dụng các loại mạch điện đối với các dạng xung
- Các dạng mạch dao động đa hài và các tham số cơ bản, ứng dụng.
- Các mạch hạn chế biên độ và ghim áp: dạng mạch, các thông số cơ bản, ứng dụng.
- Cấu tạo, đặc điểm họ TTL và CMOS
- Vẽ sơ đồ logic dùng NAND, NOR
- Vẽ sơ đồ các mạch điện được học
- Kiểm tra năng lực thực hành lắp ráp, mạch điện theo yêu cầu của bài được đánh giá theo các tiêu chuẩn đã đề ra.

VI.  HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.
· Nên bố trí thời gian giải bài tập, nhận dạng các loại khí cụ điện, thao tác lắp đặt, vận hành, hướng dẫn và sửa sai tại chổ cho sinh viên.
· Cần lưu ý kỹ về các đặc tính kỹ thuật và công dung của từng nhóm khí cụ điện.
3.Những trọng tâm cần chú ý:
· Cần phân biệt rõ sự khác nhau cơ bản giữa các họ IC trong thực tế, nhất là các dạng mạch gần giống nhau.
· Cần chú ý biện pháp an toàn về điện cho mạch điện, nhắc nhở sinh viên thường xuyên trong lớp khi học tập
4.Tài liệu cần tham khảo:
[1] Nguyễn Thúy Vân Kỹ thuật số, Nxb KHKT 2008
[2] Nguyễn Hữu Phương, Mạch số, NXB khoa học kỹ thuật 2004.
[3] Giáo trình kỹ thuật số - ĐH SPKT TP. HCM






















CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN KỸ THUẬT CẢM BIẾN

Mã số môn học: MĐ 10
Thời gian môn học: 45 giờ		 (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Trước khi học môn học này cần hoàn thành các môn học cơ sở, đặc biệt các môn học, mô đun: Mạch điện, Điện tử cơ bản, Đo lường điện và Trang bị điện.
	- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề, thuộc môn học nghề bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Về mặt kiến thức:
+ Phân tích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại cảm biến.
+ Phân tích được nguyên lý của mạch điện cảm biến.
- Về mặt kỹ năng:
+ Biết đấu nối các loại cảm biến trong mạch điện cụ thể.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm.
+ Hình thành tư duy khoa học phát triển năng lực làm việc theo nhóm
+ Rèn luyện tính chính xác khoa học và tác phong công nghiệp
III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 
1.Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số
TT
	Tên chương, mục
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	I
	Bài mở đầu: Cảm biến và ứng dụng
1.Khái niệm cơ bản về các bộ cảm biến.
2.Phạm vi ứng dụng
	2
	2
	
	

	II
	Cảm biến nhiệt độ.
1. Đại cương
2. Nhiệt điện trở với Platin và Nickel
3. Cảm biến nhiệt độ với vật liệu silic
4. IC cảm biến nhiệt độ.
5. Nhiệt điện trở NTC.
6. Các bài thực hành ứng dụng các loại cảm biến nhiệt độ.
	13
	2
	10
	1

	III
	Cảm biến tiệm cận và các loại cảm biến xác định vị trí, khoảng cách.
1. Cảm biến tiệm cận (Proximity Sensor
2. Một số loại cảm biến xác định vị trí, khoảng cách khác.           
3. Các bài thực hành ứng dụng các loại cảm biến tiệm cận
	10
	4
	6
	

	IV
	Cảm biến đo lưu lượng.
1. Đại cương.   
2. Phương pháp đo lưu lượng dựa trên nguyên tắc sự 	chênh lệch áp suất.
3. Phương pháp đo lưu lượng bằng tần số dòng xoáy
4. Các bài thực hành ứng dụng cảm biến đo lưu lượng.                  
	10
	4
	6
	

	V
	Cảm biến đo vận tốc vòng quay và góc quay.
1. Một số phương pháp đo vận tốc vòng quay cơ bản.                 
2. Cảm biến đo góc với tổ hợp có điện trở từ.                               
3. Các bài thực hành ứng dụng.                                                     
	10
	4
	5
	1

	
	Cộng
	45
	16
	27
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.
2.Nội dung chi tiết:
                              Bài mở đầu:Cảm biến và ứng dụng
Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, phạm vi ứng dụng của cảm biển.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp
Nội dung:
1. Khái niệm cơ bản về các bộ cảm biến.				
2. Phạm vi ứng dụng							
Chương 1: Cảm biến nhiệt độ                                     
Mục tiêu:
- Phân biệt được các loại cảm biến nhiệt độ.
- Lắp ráp, điều chỉnh được đặc tính bù của NTC, PTC.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp
Nội dung:
	1.1. Đại cương. 
	

	1.2. Nhiệt điện trở với Platin và Nickel. 
	

	1.3. Cảm biến nhiệt độ với vật liệu silic
	

	1.4. IC cảm biến nhiệt độ. 
	

	1.5. Nhiệt điện trở NTC.
	

	1.6. Các bài thực hành ứng dụng các loại cảm biến nhiệt độ. 
	


Chương 2: Cảm biến tiệm cận và các loại cảm biến xác định vị trí, khoảng cách
Mục tiêu:
- Trình bày được nguyên lý, cấu tạo các linh kiện cảm biến khoảng cách.
- Lắp ráp được một số mạch ứng dụng dùng các loại cảm biến khoảng cách.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tích cực, chủ động, sáng tạo.
Nội dung:
2.1. Cảm biến tiệm cận (Proximity Sensor).             			
2.2. Một số loại cảm biến xác định vị trí, khoảng cách khác.         	
2.3. Các bài thực hành ứng dụng các loại cảm biến tiệm cận.
Chương 3: Cảm biến đo lưu lượng                               
Mục tiêu:
- Trình bày được một số phương pháp cơ bản để xác định lưu lượng thường dùng trong lĩnh vực điện tử và đời sống.
- Úng dụng được kỹ thuật cảm biến để đo lưu lượng.				
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, logic khoa học, tác phong công nghiệp
Nội dung:
3.1. Đại cương.                     						
3.2. Phương pháp đo lưu lượng dựa trên nguyên tắc sự chênh lệch áp suất.     
3.3. Phương pháp đo lưu lượng bằng tần số dòng xoáy.      		
3.4. Các bài thực hành ứng dụng cảm biến đo lưu lượng.           	
     Chương 4: Cảm biến đo vận tốc vòng quay và góc quay    
Mục tiêu:
- Trình bày được các phương pháp đo.
- Lắp ráp được một số mạch đo ứng dụng dùng các loại cảm biến trên.	
- Phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo,tác phong công nghiệp.
Nội dung:
4.1. Một số phương pháp đo vận tốc vòng quay cơ bản.    		
4.2. Cảm biến đo góc với tổ hợp có điện trở từ.                               
4.3. Các bài thực hành ứng dụng.                          			
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC: 
- Vật liệu: 
+ Một số loại cảm biến mẫu: Cảm biến nhiệt, quang, từ, điện tử...
+ Giấy vẽ các loại.
+ Các vật liệu phụ trợ khác.
- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Mô hình mô phỏng ứng dụng cảm cảm biến trong điện công nghiệp.
+ Tranh ảnh, bản vẽ cần thiết.
- Nguồn lực khác: 
+ PC, phần mềm chuyên dùng.
+ Projector, overhead.
+ Máy chiếu vật thể ba chiều.
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP ,ĐÁNH GIÁ: 
   - Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm và thực hành
Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:
- Lý thuyết:
+ Cấu tạo, đặc tính kỹ thuật, phạm vi ứng dụng của các loại cảm biến.
+ Vẽ sơ đồ mạch, phân tích nguyên lý các mạch ứng dụng cảm biến nhiệt độ, cảm biến khoảng cách, cảm biến quang...
+ Tính toán các thông số cơ bản trong mạch.
+ Chọn loại cảm biến phù hợp yêu cầu cho trước.
- Thực hành:
+ Dùng các loại máy đo/thiết bị đo để phát hiện sai lỗi của cảm biến/mạch đo, hiệu chỉnh thông số thiết bị có tại xưởng.
+ Lắp ráp và cân chỉnh mạch ứng dụng (tổng hợp) các loại cảm biến.
 VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.
- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho sinh viên.
- Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng các loại cảm biến.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Cấu tạo, nguyên lý, nhận dạng cảm biến nhiệt độ, đo vòng quay, xác định khoảng cách.
- Cách nối dây lắp mạch sử dụng cảm biến trên.
- Dò tìm và sửa chữa hư hỏng mạch sử dụng cảm biến.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Nguyễn Trọng Thuần, Điều khiển logic và ứng dựng, NXB Khoa học kỹ thuật 2006.
[2] Nguyễn Văn Hòa, Giáo trình đo lường và cảm biến đo lường, NXB Giáo dục 2005.
[3] Lê Văn Doanh- Phạm Thượng Hàn, Các bộ cảm biến trong kĩ thuật đo lường và điều khiển, NXB Khoa học và kỹ thuật 2006.
[4] Lê Văn Doanh, Các bộ cảm biến trong kĩ thuật đo lường và điều khiển, NXB Khoa học và kỹ thuật 2001.
[5] Nguyễn Thị Lan Hương, Kỹ thuật cảm biến, NXB Khoa học và kỹ thuật 2008.
[6] Phan Quốc Phô, Nguyễn Đức Chiến, Cảm biến, NXB Khoa học và kỹ thuật



































CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO PLC NÂNG CAO

Mã số mô đun: MĐ11
Thời gian mô đun: 90giờ;		(Lý thuyết: 30giờ; Thực hành: 60giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN :
- Vị trí: Trước khi học mô đun này cần hoàn thành các mô đun cơ sở, đặc biệt các mô đun : Tin học cơ bản ; Trang bị điện, Kỹ thuật cảm biến, truyền động điện và PLC cơ bản.
- Tính chất: Là mô đun đào tạo nghề bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Về mặt kiến thức:
+ Sử dụng được các loại PLC của hãng OMRON và SIEMENS.
+ Có khả năng tự nghiên cứu để sử dụng các loại PLC của các hãng khác.
+ Vận hành được một hệ thống điều khiển dùng PLC có sẵn.
- Về mặt kỹ năng:
+ Lắp đặt được các hệ thống điều khiển cỡ nhỏ dùng PLC đơn và Màn hình cảm biến.
+ Viết được  các chương trình ứng dụng  cỡ nhỏ cho PLC đơn và Màn hình cảm biến theo yêu cầu thực tế.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm.
+ Hình thành tư duy khoa học phát triển năng lực làm việc theo nhóm
+  Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn, tiết kiệm.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối  thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu
Vị trí, ứng dụng PLC trong công nghiệp
	2
	2
	
	

	2
	Điều khiển các động cơ khởi động và dừng theo trình tự.
	4
	2
	2
	

	3
	Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha quay hai chiều có hãm trước lúc đảo chiều.
	6
	2
	3
	1

	4
	Điều khiển đèn giao thông.
	10
	4
	6
	

	5
	Đếm sản phẩm.
	10
	4
	5
	1

	6
	Điều khiển máy trộn.
	8
	2
	6
	

	7
	Đo điện áp DC và điều khiển ON/OFF.
	8
	2
	6
	

	8
	Điều khiển nhiệt độ.
	12
	4
	7
	1

	9
	Điều khiển thang máy.
	10
	4
	6
	

	10
	Màn hình cảm biến.
	10
	2
	8
	

	11
	Kết nối PLC với màn hình cảm biến
	10
	2
	7
	1

	
	Cộng:
	90
	30
	56
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết: 
Bài mở đầu
             Vị trí, ứng dụng PLC trong công nghiệp                     
Mục tiêu:									
- Phân biệt được các bài toán điều khiển động cơ và các bài toán điều khiển quá trình.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, chính xác, tập trung trong công việc.
Nội dung: 	
1. Các bài toán điều khiển động cơ
2. Các bài toán điều khiển quá trình
Bài 1: Điều khiển các động cơ khởi động và dừng theo trình tự
Mục tiêu:									 
- Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển nhóm động cơ.
- Lập trình cho các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển các động cơ khởi động và dừng theo trình tự.
- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.   
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.
Nội dung: 			 	          
	1. PLC CPM2A. 

	1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.

	1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.

	1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.

	2. PLC S7-200. 

	2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.

	2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.

	2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

	3. PLC S7-300. 

	3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.

	3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.

	3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.


Bài 2: Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha quay hai chiều 
có hãm trước lúc đảo chiều
Mục tiêu:									
- Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển ĐC kđb 3 pha quay 2 chiều và có hãm trước khi đảo chiều.
- Lập trình cho các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển động cơ kđb 3 pha quay 2 chiều và có hãm trước khi đảo chiều.
- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.
Nội dung: 			 	          
	1. PLC CPM2A. 
	

	1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
	

	1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.
	

	1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	2. PLC S7-200. 
	

	2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng  trong chương trình.
	

	2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.
	

	2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	3. PLC S7-300.
	

	3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
	

	3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.
	

	3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp
chương trình và vận hành thử.
	


Bài 3: Điều khiển đèn giao thông 				
Mục tiêu:									
- Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200,  PLC S7-300 để điều khiển Đèn giao thông.  
- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển Đèn giao thông.
- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.
Nội dung: 			 	          
	1. PLC CPM2A. 
	

	1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
	

	1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.
	

	1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chươngtrình và vận hành thử.
	

	2. PLC S7-200. 
	

	2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.
	

	2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.
	

	2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	3. PLC S7-300. 
	

	3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
	

	3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.
	

	3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.
	


Bài 4: Đếm sản phẩm 						
Mục tiêu:									
- Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300  để ứng dụng vào việc đếm sản phẩm.
- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để đếm các sản phẩm tốt và phế thải trong một dây chuyền sản xuất.
- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.  
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.
Nội dung: 			 	          
	1. PLC CPM2A. 
	

	1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
	

	1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.
	

	1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	2. PLC S7-200. 
	

	2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.
	

	2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.
	

	2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.
	

	3. PLC S7-300. 
	

	3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
	

	3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.
	

	3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp
chương trình và vận hành thử.
	



Bài 5: Điều khiển máy trộn
Mục tiêu:									
- Lắp đặt và nối dây cho PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển máy trộn.
- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển máy trộn.
- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.
Nội dung: 			 	  
	1. PLC CPM2A. 
	

	1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
	

	1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.
	

	1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.

	2. PLC S7-200. 
	

	2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.
	

	2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.
	

	2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.

	3. PLC S7-300. 
	

	3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
	

	3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.
	

	3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.
	


Bài 6: Đo điện áp DC và điều khiển ON/OFF
Mục tiêu:									
- Ghép nối các Modul Analog với các PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300.
- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để đọc và xử lý các tín hiệu Analog.
- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.  
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.
Nội dung: 			 	      
1. PLC CPM2A.                                                                               
1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.
1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.
2. PLC S7-200.                                                                            
2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.
2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.
2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.
3. PLC S7-300.                                                                             
3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.
3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.
Bài 7: Điều khiển nhiệt độ
Mục tiêu :									
- Ghép nối các loại Modul mở rộng với các PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300.
- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển nhiệt độ nhiều kênh.
- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.  
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.
Nội dung: 			 	      	   
1. PLC CPM2A.                                                                              
1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.
1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.
2. PLC S7-200.                                                                                
2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.
2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.
2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.
3. PLC S7-300.                                                                               
3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.	
3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.
Bài 8: Điều khiển thang máy
Mục tiêu:									
- Lắp đặt, kết nối các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển mô hình thang máy.
- Lập trình trên các loại PLC CPM2A, PLC S7-200, PLC S7-300 để điều khiển thang máy.
- Sửa đổi kết nối phần cứng và chương trình cho phù hợp với các ứng dụng tương tự khác.  
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.
Nội dung: 			 		
1. PLC CPM2A.                                                                             
1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.
1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.
2. PLC S7-200.                                                                                
2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.
2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.
2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.
3. PLC S7-300.                                                                             
3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.
3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.
Bài 9: Màn hình cảm biến
Mục tiêu:									
- Sử dụng màn hình cảm biến.
- Kết nối màn hình cảm biền với PC và nạp chương trình cho màn hình cảm biến.
- Thiết kế giao diện cho màn hình cảm biến phù hợp với yêu cầu điều khiển.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.
Nội dung: 			 		
1. PLC CPM2A.                                                                             
1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A.
1.3. Nạp chương trình và vận hành thử.
2. PLC S7-200.                                                                                 
2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.
2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.
2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.
3. PLC S7-300.                                                                               
3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.
3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.
Bài 10: Kết nối PLC với màn hình cảm biến
Mục tiêu:									
- Kết nối PLC với màn hình cảm biến.
- Lập trình trao đối dữ liệu giữa PLC và màn hình cảm biến.
- Sửa đổi giao diện và chương trình cho phù hợp với yêu cầu ứng dụng.  
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học, đảm bảo an toàn.
Nội dung: 			 		 
1. PLC CPM2A.                                                                            
1.1. Các lệnh của PLC CPM2A được sử dụng trong chương trình.
1.2. Viết chương trình cho PLC CPM2A.
1.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC CPM2A. Nạp chương trình và vận hành thử.
2. PLC S7-200.                                                                                 
2.1. Các lệnh của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.
2.2. Viết chương trình cho PLC S7-200.
2.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-200. Nạp chương trình và vận hành thử.
3. PLC S7-300.                                                                               
3.1. Các lệnh của PLC S7-300 được sử dụng trong chương trình.
3.2. Viết chương trình cho PLC S7-300.
3.3. Lắp đặt và nối dây cho  PLC S7-300. Nạp chương trình và vận hành thử.
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
- Vật liệu: 
+ Máng đi dây.
+ Bàn, giá thực tập.
+ Dây nối.
+ Cáp điều khiển nhiều lõi.
+ Đầu cốt các loại, vòng số thứ tự.
- Dụng cụ trang thiết bị:
+ Cảm biến các loại.
+ Nút nhấn, công tắc.
+ Khởi động từ.
+ Công tắc hành trình.
+ Động cơ điện 3 pha.
+ Động cơ SERVOMOTOR  và bộ điều khiển Servo Driver.
+ Hệ thống băng tải.
+ PLC hãng Siemens PLC S7-200, PLC S7-300 và các khối mở rộng.
+ PLC của hãng OMRON PLC CPM2A + các khối mở rộng.
+ Compurter.
+ Mô hình Băng tải. 
+ Mô hình thang máy.
+ Mô hình lò nhiệt.
+ Mô hình bình trộn.
+ Màn hình cảm biến (VT-10T).
+ Các thiết bị, mô hình thực tập khác.
- Nguồn lực khác: 
+ PC, phần mềm chuyên dùng.
+ Projector, overhead.
+ Máy chiếu vật thể ba chiều.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:
- Giải thuật phù hợp, phân tích được luận lý chương trình.
- Sản phẩm đạt các thông số kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn.
- Sửa chữa hư hỏng phần điện và phần cơ.
- Đề xuất phương án cải tiến mạch khả thi.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết kết hợp với thực hành, mô phỏng. 
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
Khi làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho Học viên.
- Sử dụng các phần mềm mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng các hệ truyền động dùng PLC, các loại thiết bị điều khiển, các mô đun mở rộng...
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Cấu trúc chương trinh, tập lệnh của các hok PLC.
- Phương pháp lập trình, nạp trình các họ PLC.
- Các chương trình ứng dụng điều khiển điện công nghiệp.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]- Nguyễn Trọng Thuần, Điều khiển logic và ứng dựng, NXB Khoa học kỹ thuật 2006
[2]- Trần Thế San (biên dịch), Hướng dẫn thiết kế mạch và lập trình PLC, NXB Đà Nằng 2005
[3]- Tăng Văn Mùi (biên dịch), Điều khiển logic lập trình PLC, NXB Thống kê 2006













CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO CUNG CẤP ĐIỆN
Mã số mô đun: MĐ12
Thời gian mô đun: 30giờ;		(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 15 giờ)
I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học này phải học sau khi đã hoàn thành các môn học An toàn lao động, Mạch điện, Đo lường điện, Vẽ điện, Khí cụ điện, Vật liệu điện, Thiết bị điện gia dụng.
	- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề , thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Về kiến thức.
+ Chọn phương được án, lắp đặt được đường dây cung cấp điện cho một phân xưởng phù hợp yêu cầu cung cấp điện theo Tiêu chuẩn Việt Nam.
- Về Kỹ năng.
+ Tính chọn được dây dẫn, bố trí hệ thống chiếu sáng phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng theo qui định kỹ thuật.
+ Tính chọn được nối đất và chống sét cho đường dây tải điện và các công trình phù hợp điều kiện làm việc, theo Tiêu chuẩn Việt Nam.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm.
+ Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối  thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Ch­¬ng1: C¸c lo¹i l­íi cung cÊp ®iÖn
	2
	0
	2
	

	2
	Ch­¬ng 2: TÝnh to¸n phô t¶i ®iÖn
	15
	    9
	5
	1

	3
	Ch­¬ng 3: TÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn ¸p, tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng
	8
	3
	5
	

	4
	Ch­¬ng 4: Tr¹m ®iÖn
	5
	2
	2
	1

	
	Cộng:
	30
	14
	14
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết: 
Giíi thiÖu chung vÒ cung cÊp ®iÖn	   
01. L­íi ®iÖn vµ l­ãi ®iÖn cung cÊp ®iÖn 
02. Nh÷ng yªu cÇu ®èi víi ph­¬ng ¸n cung cÊp ®iÖn 
03. Mét sè ký hiÖu trªn s¬ ®å cÊp ®iÖn 
Ch­¬ng 1: C¸c lo¹i l­íi cung cÊp ®iÖn
1.1 L­íi ®iÖn ®« thÞ 
1.2. L­íi ®iÖn n«ng th«n 
1.3. L­íi ®iÖn xÝ nghiÖp c«ng  nghiÖp 
1.4. C¸c lo¹i d©y dÉn vµ c¸p 
1.5. CÊu tróc ®­êng d©y t¶i ®iÖn 
C©u hái «n tËp ch­¬ng 1
Ch­¬ng 2: TÝnh to¸n phô t¶i ®iÖn
2.1. Kh¸i niÖm chung 
2.2. X¸c ®Þnh phô t¶i ®iÖn khu vùc n«ng th«n
2.3. X¸c ®Þnh phô t¶i ®iÖn khu vùc c«ng nghiÖp 
2.4. X¸c ®Þnh phô t¶i ®iÖn khu vùc ®« thÞ
	Bµi tËp ch­¬ng 2
Ch­¬ng 3: TÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn ¸p, tæn thÊt c«ng suÊt, tæn thÊt ®iÖn n¨ng
3.1. S¬ ®å thay thÕ l­íi cung cÊp ®iÖn 
3.2. TÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn ¸p 
3.4. TÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng
3.5. C¸c gi¶i ph¸p gi¶m tæn thÊt ®iÖn n¨ng
	Bµi tËp ch­¬ng 3
Ch­¬ng 4 : Tr¹m ®iÖn
4.1. Tr¹m ®iÖn
4.2. Tr¹m ph©n phèi
4.3. Tr¹m biÕn ¸p trung gian
4.4. TÝnh to¸n ng¾n m¹ch trong hÖ thèng cung cÊp
4.5. Nèi ®Êt tr¹m biÕn ¸p vµ ®­êng d©y t¶i ®iÖn 
	







CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

Mã số mô đun: MĐ13
Thời gian mô đun: 180 giờ;			                 (Thực hành: 180 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Trước khi học mô đun này phải hoàn thành tất cả các môn học, mô đun trong chương trình đào tạo.
- Tính chất: Là mô đun kĩ thuật chuyên môn thực hành, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Về kiến thức.
      + Tổng hợp các kiến thức lý thuyết, trải nghiệm kỹ năng thực hành.
- Về kỹ năng.
      +Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện kỹ năng giải quyết công việc độc lập, kỹ năng làm việc nhóm.
      + Vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, kỹ năng tự trau dồi bổ sung kiến thức nhằm giải quyết công việc kỹ thuật cụ thể, mở rộng mối quan hệ vói các  nghề liên quan.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, tác phong công nghiệp trong lao động sản xuất.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian :
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Bài mở đầu
Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp
	2
	
	2
	

	2
	Nội dung 1:
Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động.

	4
	
	4
	

	3
	Nội dung 2:
Thực tập tại doanh nghiệp
	160
	
	157
	3

	4
	Nội dung 3:
Báo cáo kết quả thực tập
	14
	
	13
	1

	
	Cộng 
	180
	
	176
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài mở đầu					
Nội dung: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp
1. Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập
2. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho thực tập tại doanh nghiệp
Nội dung1:Thực hiện các biện pháp an toàn và vệ sinh lao động
Mục tiêu:									
· Trình bày được các biện pháp an toàn và quy trình phòng chống cháy nổ
· Thực hiện được các biện pháp sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật.
· Thực hiện đúng nội quy, quy định về bảo quản dụng cụ và vệ sinh công nghiệp
Nội dung: 				
	1. Bảo quản dụng cụ và vệ sinh môi trường lao động  

	2. Thực hiện các biện pháp an toàn và phòng chống cháy nổ

	3. Sơ cứu nạn nhân tai nạn lao động và điện giật

	4. Sinh viên tự tìm hiểu khái quát về cách thức quản lý, tổ chức, điều hành giải quyết các vấn đề kỹ thuật của công ty, xí nghiệp nơi mà sinh viên được phép đến thực tập.


Nội dung 2:  Thực tập tại doanh nghiệp
Mục tiêu:								
- Tìm hiểu được công nghệ, đối tượng sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất của Công ty, Xí nghiệp mà sinh viên đến thực tập.
+ Xác định được nhiệm vụ của sinh viên thực tập. 
+ Rèn luyện, nâng cao được tay nghề, đảm bảo an toàn, vệ sinh, tác phong công nghiệp.
Nội dung: 				
1. Tìm hiểu tổng quát về kỹ thuật, công nghệ sản xuất và các công đoạn của quá trình sản xuất tại doanh nghiệp.                                                      
2. Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất.                                  
3. Tham gia giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc chuyên môn của mình 			Nội dung 3: Báo cáo kết quả thực tập
Mục tiêu:									
- Báo cáo được đầy đủ nội dung thực tập
- Báo cáo tuần và tháng phải có nhận xét, đánh giá của cán bộ ở công ty hoặc giáo viên phụ trách. 
- Báo cáo kết thúc được trình bày sạch sẽ, đóng quyển và có nhận xét đánh giá của cán bộ doanh nghiệp. 
- Rèn luyện tính trung thực, chính xác, tác phong công nghiệp.
Nội dung: 
	1. Báo cáo tuần và tháng

	2. Báo cáo kết thúc 


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
- Vật liệu:Do doanh nghiệp cung cấp.
- Dụng cụ và trang thiết bị:Do doanh nghiệp cung cấp
- Nguồn lực khác: Theo điều kiện thực tế của doanh nghiệp và nhà trường.
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa kỹ năng và thái độ thực tập
- Kỹ năng: Kết quả tham gia sản xuất tại doanh nghiệp
- Thái độ: Tinh thần thái độ lao động, học tập
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
- Trước khi cho sinh viên đi thực tập, giáo viên cần căn cứ vào kết quả học tập của từng sinh viên để phân nhóm sinh viên đến các doanh nghiệp phù hợp với trình độ.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Chấp hành nội quy thực tập
- Tinh thần thái độ học tập, lao động.
4. Tài liệu cần tham khảo:
Sách, giáo trình chính: (tuỳ vào quá trình thực tập cụ thể).
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO
CHUYÊN ĐỀ ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH CỠ NHỎ
Mã số của mô đun: MĐ 14
Thời gian mô đun: 45 giờ;		(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 30 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun này phải học sau khi đã học xong môn học Tin học cơ bản, điện tử cơ bản và  Mô đun Trang bị điện, Kỹ thuật cảm biến.
      - Tính chất: Là mô đun thuộc mô đun đào tạo nghề tự chọn
 II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
- Về kiến thức
+ Phân tích được cấu tạo, nguyên lý lập trình, phạm vi ứng dụng ... của một số bộ điều khiển lập trình loại nhỏ (LOGO! của Siemens; EASY của Moller và ZEN của OMROM).
+ Phân tích được cấu trúc phần cứng và phần mềm của các bộ điều khiển này.
- Về kỹ năng.
+ Kết nối được bộ điều khiển và thiết bị ngoại vi.
+ Chạy mô phỏng trên máy tính với phần mềm chuyên dụng.
+ Thực hiện được các ứng dụng cơ bản trong dân dụng và công nghiệp.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm.
+ Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.
+ Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	[bookmark: _Hlk196835]1
	Giới thiệu chung về bộ điều khiển lập trình cở nhỏ.
	4
	3
	1
	 

	2
	Các chức năng cơ bản của LOGO!
	6
	2
	4
	 

	3
	Các chức năng đặc biệt của LOGO!
	10
	2
	7
	1

	4
	Lập trình trực tiếp trên LOGO!
	15
	5
	10
	

	5
	Lập trình bằng phần mềm LOGO! SOFT
	10
	3
	6
	1

	
	
	
	
	
	 

	
	Cộng
	45
	15
	28
	2


*  Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:Giới thiệu chung về bộ điều khiển lập trình cở nhỏ
Mục tiêu: 								
- Phân biệt được sự khác nhau về công dụng giữa LOGO, EASY, ZEN với PLC.
- Phân tích được cấu trúc phần cứng, các ngỏ vào, ngỏ ra, khả năng mở rộng của bộ điều khiển lập trình LOGO!.
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.
· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
Nội dung: 				
1.1. Tổng quát. 								
1.2. Các ứng dụng trong công nghiệp và trong dân dụng. 		
1.3. Ưu điểm và nhược điểm so với PLC.				
1.4. Bộ điều khiển lập trình loại nhỏ Logo! của hãng SIEMENS.     
Bài 2:Các chức năng cơ bản của LOGO!		
Mục tiêu:
- Sử dụng, khai thác đúng chức năng các hàm cơ bản của LOGO!.
- Viết các chương trình ứng dụng các hàm cơ bản theo từng yêu cầu cụ thể.
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.
Nội dung: 				
2.1. Hàm OR. 									
2.2. Hàm AND.								
2.3. Hàm NOT								
2.4. Hàm NAND. 								
2.5. Hàm NOR. 								
2.6. Hàm XOR. 								
2.7. Bài tập thực hành. 							
Bài 3:Các chức năng đặc biệt của LOGO!			
Mục tiêu:
- Sử dụng, khai thác đúng chức năng các hàm đặc biệt của LOGO!.
- Viết các chương trình ứng dụng các hàm cơ bản theo từng yêu cầu cụ thể.
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.
Nội dung: 				
3.1. LATCHING relay(relay chốt). 					
3.2. PULSE generator(Hàm phát xung đồng hồ). 			
3.3. RETENTIVE on delay(Rơle on delay có nhớ). 			
3.4. Counter UP and DOWN(Bộ điếm lên xuống). 			
3.5. Timer  ON delay. 							
3.6. Timer OFF delay. 							
3.7. Relay xung (PULSE relay). 						
3.8. Bộ định thời 7 ngày trong tuần (weekly timer). 			
3.9. Các chức năng đặc biệt khác. 					
			Bài 4:Lập trình trực tiếp trên LOGO!			
Mục tiêu:
- Thực hiện đúng các nguyên tắc lập trình,các phương pháp kết nối của LOGO!.
- Viết các chương trình ứng dụng theo từng yêu cầu cụ thể. Sử dụng, khai thác đúng chức năng các vùng nhớ, card nhớ của LOGO!.
- Tính toán, chọn lựa chính xác dung lượng, chức năng của bộ nhớ theo từng yêu cầu cụ thể.
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.
· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
Nội dung : 				
4.1. Bốn quy tắc sử dụng phím trên Logo!				
4.2. Cách gọi các chức năng. 					
4.3. Phương pháp kết nối các khối chức năng. 			
4.4. Lưu trữ vào thẻ nhớ và chạy chương trình. 		
4.5. Khái niệm về bộ nhớ. 						
4.6. Bài tập ứng dụng.							
						
Bài 5:Lập trình bằng phần mềm LOGO! SOFT		
Mục tiêu:
- Sử dụng, khai thác phần mềm LOGO! Soft comfort.Thực hiện kết nối giữa PC - LOGO! và thiết bị ngoại vi.
- Viết các chương trình ứng dụng theo từng yêu cầu cụ thể.
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.
· Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
Nội dung: 				
5.1. Thiết lập kết nối PC – LOGO!. 					
5.2. Sử dụng phần mềm. 							
5.3. Chạy mô phỏng chương trình. 					
5.4. Các bài tập ứng dụng							
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
· Vật liệu: 
· Bàn, giá thực tập.
· Dây nối.
· Các mô hình cần thiết
· Dây dẫn điện đơn 12/10; 16/10; 20/10.
· Cáp điều khiển nhiều lõi.
· Đầu cốt các loại.
· Dây nhựa buộc gút.
· Dụng cụ và trang thiết bị:
· Nguồn điện AC 3 pha, 1 pha.
· Nguồn điện DC điều chỉnh được.
· Các bộ lập trình loại nhỏ LOGO, EASY,ZEN.
· Các thiết bị thực tập.
· Nguồn lực khác:
· PC, phần mềm chuyên dùng.
· Projector, overhead.
V.  NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP,ĐÁNH GIÁ:
Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:
· Cấu tạo, cấu trúc chương trình, nguyên tắc nạp trình cho Logo!, Easy.
· Thao tác nạp trình trực tiếp, dùng các phần mềm tương ứng.
· Phân tích luận lý chương trình, viết chương trình theo yêu cầu kỹ thuật.
· Kỹ năng kiểm tra, phát hiện sai lỗi của chương trình và sửa chữa khắc phục.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô đun này là mô đun tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để Học sinh ghi nhớ kỹ hơn.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Phương thức lập trình, kết nối dây cho thiết bị với PC.
· Nguyên tắc nạp trình trực tiếp, cách sử dụng phần mềm.
· Một số ứng dụng cơ bản, điển hình...
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Tài liệu giảng dạy về LOGO, EASY của Đức.
[2] Tài liệu giảng dạy về ZEN của OMRON.
[3] Các sách báo, tạp chí có liên quan.











CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG
Mã số của mô đun: MĐ 15
Thời gian mô đun: 30 giờ;		(Lý thuyết: 10 giờ; Thực hành: 20 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun này phải học sau khi đã học xong các môn học Kỹ thuật điện, Đo lường điện, Vẽ điện, Điện tử cơ bản và Mô đun Máy điện, Trang bị điện.
      - Tính chất: Là mô đun thuộc mô đun đào tạo nghề tự chọn
 II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
- Về kiến thức
Hiểu được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các mạch điện tử công suất cơ bản như: AC - DC; DC - DC; biến tần.
- Về kỹ năng.
Vận dụng được các kiến thức về được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các linh kiện điện tử để sửa chữa được các mạch điện tử trong thiết bị điện công nghiệp
 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm.
Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và an toàn.
III.  NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Chỉnh lưu - nghịch lưu - biến tần.
	10
	3
	7
	 

	2
	Dao động tạo xung và biến đổi dạng xung.
	10
	3
	6
	1

	3
	Mạch ổn áp.
	10
	4
	5
	1 

	
	
	
	
	
	

	
	Cộng:
	30
	10
	18
	2


*  Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:Chỉnh lưu - nghịch lưu - biến tần		
Mục tiêu:
- Phân tích nguyên lý, sơ đồ các dạng mạch chỉnh lưu, nghịch lưu, biến tần theo yêu cầu kỹ thuật.
- Kiểm tra, sửa chữa được những hư hỏng trong mạch chỉnh lưu 1 pha, 3 pha theo đúng yêu cầu kỹ thuật của mạch điện.
- Kiểm tra, sửa chữa được những hư hỏng trong mạch nghịch lưu 1 pha, 3 pha ở tầng công suất theo đúng yêu cầu kỹ thuật của mạch điện.
- Kiểm tra, sửa chữa được những hư hỏng trong mạch biến tần ở tầng công suất theo đúng yêu cầu kỹ thuật của mạch điện.
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và an toàn.
Nội dung: 				
1. Mạch chỉnh lưu. 							
1.1. Mạch chỉnh lưu 1 pha. 
1.2. Mạch chỉnh lưu 3 pha.
2. Mạch nghịch lưu.							
2.1. Mạch nghịch lưu 1 pha.
2.2. Mạch nghịch lưu 3 pha.
3. Biến tần. 									
3.1. Mạch biến tần 1 pha.
3.2. Mạch biến tần 3 pha.
4. Kiểm tra.									
Bài 2:Dao động tạo xung và biến đổi dạng xung	
Mục tiêu:
- Phân tích nguyên lý, sơ đồ các dạng mạch tạo  xung và biến đổi dạng xung.
- Kiểm tra, phất hiện hư hỏng ở các mạch: Mạch tạo xung vuông, xung răng cưa, xung nhọn. Mạch tạo dao động đa hài, dao động sine. Mạch xén và ghim áp.
- Sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật của mạch trên thực tế.
· Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và an toàn.
Nội dung: 				
1. Mạch tạo xung vuông. 							
2. Mạch tạo xung răng cưa - xung nhọn. 				
3. Mạch dao động đa hài.							
4. Mạch dao động sine. 							
5. Mạch xén và ghim áp. 							
6.   Kiểm tra.								
Bài 3: Mạch ổn áp						
Mục tiêu:
- Phân tích nguyên lý, sơ đồ các dạng mạch ổn áp AC, DC cơ bản.
- Kiểm tra sửa chữa được các hư hỏng ở hệ thống nguồn ổn áp theo đúng yêu cầu kỹ thuật của mạch điện thực tế.
- Thay thế/lắp ráp được các mạch điện ổn áp đúng với tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu của mạch điện.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và an toàn.
Nội dung: 				
1. Mạch ổn áp, thông số. 							
1.1. Dùng điôt Zener.
1.2. Dùng Tranzito.
2. Mạch ổn áp dùng IC. 							
2.1. Ổn áp dương.
2.2. Ổn áp âm.
3. Mạch ổn áp xoay chiều. 						
3.1. Nguyên lý chung.
3.2. Một số mạch thực tế. 
4.   Kiểm tra.															
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
· Vật liệu:
· Các sơ đồ cấu tạo, ký hiệu linh kiện và mạch điện, điện tử các loại.
· Dây dẫn điện.
· Dụng cụ và trang thiết bị:
· Các linh kiện điện tử công suất: Đi-ốt, BJT, SCR, Tri-ắc, Di-ắc, Điện trở, Tụ điện.
· Máy đo VOM số và kim.
· Am pe kế.
· Mạch in, 
· Projectboard.
· Máy hiện sóng 2 tia, 60MHz.
· Nguồn lực khác:
· PC, phần mềm chuyên dùng.
· Projector.
· Máy chiếu vật thể ba chiều.
V. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:
Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:
· Khả năng ghi nhớ về cấu tạo, nguyên lý làm việc của các mạch điện như: chỉnh lưu, biến tần, tạo xung.
· Khả năng tính toán, thiết kế các mạch điện tử cơ bản.
· Kỹ năng lắp ráp, phân tích mạch, xử lý sự cố hỏng hóc.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô đun này là mô đun tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề. 
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
· Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
· Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để Học sinh ghi nhớ kỹ hơn.
· Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho Học sinh.
· Nên sử dụng các mô hình, học cụ mô phỏng để minh họa các mạch điều khiển tải DC, AC sử dụng SCR, Triac, BJT...
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Nguyên tắc kích mở và ngắt SCR, Triac.
· Các ứng dụng của SCR, Triac trong điều khiển tải AC, DC.
· Các mạch ứng dụng phổ thông, cơ bản.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Sổ tay tra cứu linh kiện điện tử.
[2] Đỗ xuân Tùng, Trương Tri Ngộ, Điện tử công suất, NXB Xây dựng, Hà Nội 1999.
[3] Nguyễn Tấn Phước, Giáo trình Điện tử kỹ thuật, Trường Đại học Cần Thơ 

























CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẢO VỆ RƠLE
Mã số mô đun: MĐ 16
Thời gian mô đun: 45giờ;		 (Lý thuyết: 15giờ; Thực hành: 30giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí: Mô đun Bảo vệ Rơle là mô đun tự chọn được bố trí học sau các môn học chung và các môn học, mô đun chuyên môn nghề
- Tính chất: Là mô đun tự chọn
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
- Về kiến thức.
 Lắp ráp, vận hành được hệ thống tự động bảo vệ rơle trong hệ thống điện.
- Về kỹ năng
+ Kiểm tra/xác định được hư hỏng của các linh kiện, mạch điện bảo vệ.
+ Thay thế các thiết bị hư hỏng.
+Phân tích được nguyên lý hoạt động của sơ đồ từ đó phát hiện sai lỗi và đề ra phương pháp cải tiến khả thi.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm.
Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
	Số
TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian 

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	[bookmark: _Hlk536867629]1
	Thí nghiệm bảo vệ so lệch và dòng công suất ngược cho máy phát xoay chiều đồng bộ.
	10
	4
	6
	

	2
	Thí nghiệm bảo vệ sự cố chạm đất rôto, chống mất kích từ và bảo vệ quá áp cho máy phát xoay chiều đồng bộ.
	10
	4
	5
	1

	3
	TN bảo vệ quá tốc độ, quá dòng cho máy phát xoay chiều đồng bộ hòa đồng bộ máy phát điện.
	15
	4
	10
	1

	4
	Thí nghiệm phối hợp bảo vệ máy phát xoay chiều đồng bộ.
	10
	3
	7
	

	
	Cộng:
	45
	15
	28
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
Bài 1: Thí nghiệm bảo vệ so lệch và dòng công suất ngược cho 
máy phát xoay chiều đồng bộ
										
Mục tiêu :
- Trình bày được các biện pháp bảo vệ khác nhau dùng để bảo vệ cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.
- Lắp đặt được hệ thống bảo vệ so lệch và bảo vệ công suất ngược dùng để bảo vệ cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.   
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
Nội dung: 				
1.1. Bảo vệ so lệch cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.		
1.2. Bảo vệ công suất ngược cho máy phát điện 			
xoay chiều đồng bộ.

Bài 2: Thí nghiệm bảo vệ sự cố chậm đất rôto, chống mất kích từ và bảo vệ quá áp cho máy phát xoay chiều đồng bộ			
Mục tiêu :
- Trình bày được các biện pháp bảo vệ khác nhau dùng để bảo vệ cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.
- Lắp đặt được hệ thống bảo vệ  chống lại các sự cố chạm đất. chống mất kích từ và chống lại sự cố quá điện áp dùng để bảo vệ cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
Nội dung: 				
2.1. Bảo vệ sự cố chạm đất rôto của máy phát điện xoay		
chiều đồng bộ. 
2.2. Bảo vệ chống mất kích từ cho máy phát điện		
xoay chiều đồng bộ.   
2.3. Bảo vệ quá điện áp cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.	
	Bài 3:Thí nghiệm bảo vệ quá tốc độ, quá dòng cho máy phát xoay chiều đồng bộ hòa đồng bộ máy phát điện.			
Mục tiêu:
- Trình bày được các biện pháp bảo vệ khác nhau dùng để bảo vệ cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.
- Trình bày được cách hòa đồng bộ máy phát điện vào hệ thống.
- Lắp đặt được hệ thống bảo vệ  quá tốc độ và quá dòng cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
Nội dung: 			
3.1. Bảo vệ quá tốc độ cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.	
3.2. Bảo vệ quá dòng cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.	
3.3. Hòa đồng bộ máy phát điện.						

Bài 4: Thí nghiệm phối hợp bảo vệy máy phát điện xoay chiều đồng bộ
Mục tiêu:									
- Kết nối, điều chỉnh và kiểm tra hệ thống bảo vệ máy phát điện xoay chiều đồng bộ.  
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
Nội dung: 				
4.1.  Mục đíchthí nghiệm
4.2. Tóm tắt lý thuyết
4.3. Thiết bị thí nghiệm
4.4. Trình tự thí nghiệm
4.5.  Kết luận 
	IV.  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
- Vật liệu:
+ Rơle bảo vệ các loại.
+ Tải các loại.
+ Dây dẫn điện; Các vật liệu phụ trợ khác.
- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Bộ nguồn thí nghiệm AC/DC.
+ Dụng cụ đo các loại.
+ Hệ thống thực tập bảo vệ rơle của hãng Labvolt.
- Học liệu: 
+ Hướng dẫn môn học Thực tập bảo vệ rơle.
+ Phiếu hướng dẫn thực hành.
+ Tài liệu hướng dẫn Thực tập bảo vệ rơle của hãng Labvolt.
+ Bộ ngân hàng bài tập và câu hỏi trắc nghiệm.
+ Nguồn lực khác: 
+ PC, phần mềm chuyên dùng.
+ Projector; Overhead.
+Máy chiếu vật thể ba chiều.
V.  NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, ĐÁNH GIÁ:
Đánh giá trực tiếp trên sản phẩm thực tập của học viên. Các nội trọng tâm phải đánh giá là:
- Mạch hoạt động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn.
- Lắp ráp thành thạo các mạch bảo vệ sự cố chạm đất, mất pha, chạm vỏ, dòng điện rò... để bảo vệ trong hệ thống điện.
- Phát hiện và sửa chữa đạt yêu cầu các hư hỏng của các mạch nói trên.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:
1.  Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô đun này là mô đun tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.
- Khi làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho sinh viên.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Các yêu cầu kỹ thuật và an toàn.
- Phương pháp lắp ráp các mạch bảo vệ sự cố chạm đất, mất pha, chạm vỏ, dòng điện rò... để bảo vệ trong hệ thống điện.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Tài liệu hướng dẫn thực tập bảo vệ rơle của hãng Lab-Volt.
[2] Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khê, Cung cấp điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1998.
[3] Trần Thế Sang, Nguyễn Trọng Thắng, Hướng dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện công nghiệp, NXB Đà nẵng 2001
[4] Nguyễn Xuân Phú, Tính toán cung cấp và lựa chọn thiết bị khí cụ điện, NXB Giáo dục 1998.
[5] Lã Văn Út,  Tính toán ngắn mạch, NXB Giáo dục.




